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1 1055010003 Thái Ngọc Cẩm Nữ 01/03/92 Hậu Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

2 1055010004 Trương Kim Chi Nữ 19/11/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

3 1055010009 Dương Thị Mỹ Diễm Nữ 10/06/92 Bình Định 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

4 1055010014 Đỗ Nhất Hương Giang Nữ 01/06/92 Bình Thuận 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

5 1055010015 Hoàng Sơn Giang Nam 24/11/92 Long An 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

6 1055010016
Ng~ Trương 

Trường
Giang Nam 29/05/91 Bình Định 2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

7 1055010017 Lê Đình Gieo Nam 17/10/91 Cần Thơ 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

8 1055010021 Lê Thị Kim Huệ Nữ 03/06/92 Bến Tre 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

9 1055010023 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 28/05/92 Đồng Tháp 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

10 1055010025 Phạm Thị Hồng Khánh Nữ 11/11/92 Bình Thuận 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

11 1055010030 Nguyễn Thị Thu Lành Nữ 21/11/92 Cần Thơ 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

12 1055010031 Nguyễn Thị Liên Nữ 09/10/90 Nghệ An 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC



13 1055010040 Thân Thế H. Phúc Minh Nam 26/01/92 Đồng Tháp 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

14 1055010041 Tô Minh Nam 14/10/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

15 1055010042 Trương Thị Diễm My Nữ 20/10/92 Cà Mau 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

16 1055010044 Đoàn Hoài Nam Nam 01/01/92 Đồng Tháp 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

17 1055010045 Trần Thị Thu Nga Nữ 20/08/92 Quảng Ngãi 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

18 1055010046 Lê Thị Kim Ngà Nữ 20/02/91 An Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

19 1055010052 Nguyễn Kiến Nghị Nam 12/03/92 An Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

20 1055010058 Thái Nguyễn Yến Nhung Nữ 13/09/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

21 1055010061 Lưu Thị Ni Nữ 12/07/92 Đăk Lăk 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

22 1055010070 K Thị Bích Phượng Nữ 08/03/92 Đồng Nai 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

23 1055010071 Võ Văn Quang Nam 05/10/90 Đăk Lăk 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

24 1055010078 Phan Ngọc Sâm Nam 18/09/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

25 1055010080 Phạm Thị Sen Nữ 20/07/92 Gia Lai 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

26 1055010085 Dương Hoàng Thảo Nam 28/04/92 Bến Tre 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

27 1055010087 Lê Thạch Thảo Nữ 26/01/92 Bến Tre 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



28 1055010088 Đỗ Thị Kim Thoa Nữ 09/05/92 Tiền Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

29 1055010091 Đỗ Thị Thủy Nữ 08/08/92 Thanh Hóa 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

30 1055010092 Trần Thị Bích Thủy Nữ 12/05/92
Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

31 1055010094
Võ Huỳnh Thị 

Minh
Thương Nữ 16/06/92 Phú Yên 2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

32 1055010104 Võ Hồng Bảo Trân Nữ 05/03/92 Tây Ninh 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

33 1055010105 Vỏ Thị Thanh Trúc Nữ 25/02/92 Trà Vinh 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

34 1055010106 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 03/11/91 An Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

35 1055010107 Lê Thị Huyền Uyên Nữ 13/10/92 Quảng Trị 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

36 1055012006 Hà Thị Hồng Cúc Nữ 01/11/92 Tiền Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

37 1055012011 Trần Thị Kim Dung Nữ 01/05/92 Đăk Lăk 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

38 1055012012 Nguyễn Trùng Dương Nam 30/07/92 Long An 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

39 1055012024 Nguyễn Thị Xuân Ka Nữ 28/05/91 Bình Định 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

40 1055012033 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ 01/04/92 Phú Yên 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

41 1055012035 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 20/07/92 Bến Tre 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

42 1055012036 Nguyễn Huỳnh Mai Nữ 23/03/91 Tây Ninh 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



43 1055012053 Lê Khắc Lưu Mỹ Ngọc Nữ 25/07/92 Kiên Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

44 1055012060
Nguyễn Thị 

Huỳnh
Như Nữ 08/05/92

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

45 1055012062 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 10/07/92 Bình Định 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

46 1055012068 Đạo Thị Mai Phương Nữ 06/11/92 Ninh Thuận 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

47 1055012069 Hoàng Lý Bích Phượng Nữ 09/01/92 Lâm Đồng 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

48 1055012074 Lê Thị Tố Quyên Nữ 00/00/91 Hậu Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

49 1055012075 Nguyễn Thị Cẩm Quyên Nữ 12/12/92 Tiền Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

50 1055012077 Nguyễn Thị Hoa Quỳnh Nữ 08/06/91 Hà Tĩnh 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

51 1055012081 Trần Thị Thu Sương Nữ 25/06/92 Tiền Giang 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

52 1055012082
Nguyễn Hoàng 

Băng
Tâm Nữ 20/08/91 An Giang 2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

53 1055012086
Huỳnh Lâm 

Nguyệt H
Thảo Nữ 27/12/92 Khánh Hòa 2014 2010

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

54 1055012090 Võ Huỳnh Minh Thuận Nữ 20/12/92 Bình Thuận 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

55 1055012093 Lê Thị Hồng Thủy Nữ 10/10/90 Đồng Nai 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

56 1055012100 Đoàn Thị Xuân Trang Nữ 20/03/92 Đăk Lăk 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

57 1055012102 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 22/02/92 Gia Lai 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy



58 1055012108 Phan Hồng Vân Nữ 22/03/91 Lâm Đồng 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

59 1055012112 Đặng Thị Tường Vi Nữ 09/07/91 Khánh Hòa 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy

60 1055012113 Nguyễn Thị Hồng Vi Nữ 12/10/92 Ninh Thuận 2014 2010
Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA

Đại học chính 

quy


